
TT Lớp Giáo viên chủ nhiệm
GVCN 

dạy môn
Tổ hợp Môn học lựa chọn Chuyên đề Ghi chú

1 10B01 Mai Thị Như Ý Tiếng Anh LC1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa
2 10B02 Hoàng Thị Thu Tiếng Anh LC1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa
3 10B03 Trình Thị Ngọc Thảo Tiếng Anh LC1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa
4 10B04 Trương Thị Mỹ Châu GDKTPL LC2 Lí-Địa-GDKTPL-KTCN Toán-Văn-Lí
5 10B05 H' Pri Niê Tiếng Anh LC2 Lí-Địa-GDKTPL-KTCN Toán-Văn-Lí
6 10B06 Bùi Thị Lê Tiếng Anh LC3 Sinh-Địa-GDKTPL-KTNN Toán-Văn-Sinh
7 10B07 Đỗ Thị Hạnh Sinh học LC4 Lí-Hóa-Sinh-Tin Toán-Lí-Hóa
8 10B08 Bùi Thị Liên Tiếng Anh LC4 Lí-Hóa-Sinh-Tin Toán-Lí-Hóa
9 10B09 Đào Xuân Dũng Sinh học LC4 Lí-Hóa-Sinh-Tin Toán-Lí-Hóa

10 10B10 Đồng Thị Việt Nga Sinh học LC4 Lí-Hóa-Sinh-Tin Toán-Lí-Hóa
11 10B11 Phạm Vĩnh Tạo Hóa học LC5 Hóa-Sinh-Tin-KTNN Toán-Hóa-Sinh
12 10B12 Trịnh Văn Đường Hóa học LC6 Lí-Hóa-Sinh-KTCN Toán-Lí-Hóa
13 11A01 Hà Duy Nghĩa Toán TN1 Lí-Hóa-Sinh-Tin Toán-Lí-Hóa
14 11A02 Nguyễn Thị Phương Ngữ văn TN1 Lí-Hóa-Sinh-Tin Toán-Lí-Hóa
15 11A03 Trần Ngọc Dũng Vật lí TN2 Lí-Hóa-Tin-KTCN Toán-Lí-Hóa
16 11A04 Lê Thị Kim Ánh Ngữ văn TN2 Lí-Hóa-Tin-KTCN Toán-Lí-Hóa
17 11A05 Lê Quyết Thắng Hóa học TN2 Lí-Hóa-Tin-KTCN Toán-Lí-Hóa GVCN cũ: Cô Phan Thị Thu Hiền

18 11A06 Nguyễn Thị Ái Tiếng Anh TN3 Hóa-Sinh-Tin-KTNN Toán-Hóa-Sinh
19 11A07 Nguyễn Thị Hà Ngữ văn XH1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa
20 11A08 Mai Thanh Thắng Tiếng Anh XH1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa GVCN cũ: Cô Đoàn Thị Tuyết

21 11A09 Phan Thị Liên Ngữ văn XH1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa
22 11A10 Nguyễn Thị Thùy Trang Vật lí XH2 Lí-Địa-GDKTPL-KTCN Toán-Văn-Lí
23 11A11 Phạm Thị Thương Ngữ văn XH2 Lí-Địa-GDKTPL-KTCN Toán-Văn-Lí
24 11A12 Nguyễn Hà Hương Ngọc Sinh học XH3 Sinh-Địa-GDKTPL-KTNN Toán-Văn-Sinh
25 12C01 Lương Xuân Thiện Hóa học TN1 Lí-Hóa-Sinh-Tin Toán-Lí-Hóa
26 12C02 Nguyễn Thế Hoàn Vật lí TN1 Lí-Hóa-Sinh-Tin Toán-Lí-Hóa
27 12C03 Nguyễn Thị Xuân Phượng Tiếng Anh TN2 Lí-Hóa-Tin-KTCN Toán-Lí-Hóa GVCN cũ: Cô Lê Thị Kim Uyên

28 12C04 Võ Thị Phương Lan Toán TN2 Lí-Hóa-Tin-KTCN Toán-Lí-Hóa
29 12C05 Nguyễn Khoa Pháp Vật lí TN2 Lí-Hóa-Tin-KTCN Toán-Lí-Hóa
30 12C06 Huỳnh Bảo Luân Hóa học TN3 Hóa-Sinh-Tin-KTNN Toán-Hóa-Sinh
31 12C07 Tạ Thị Toàn Lịch sử XH1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa
32 12C08 Hồ Thị Hiệp Tiếng Anh XH1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa
33 12C09 Phạm Quốc Mạnh GD Thể chất XH1 Địa-GDKTPL-Tin-KTNN Toán-Văn-Địa
34 12C10 Bùi Ngọc Nam GD Thể chất XH2 Lí-Địa-GDKTPL-KTCN Toán-Văn-Lí
35 12C11 Trần Thị Thu Phương Vật lí XH2 Lí-Địa-GDKTPL-KTCN Toán-Văn-Lí
36 12C12 Hoàng Thị Kim Oanh Sinh học XH3 Sinh-Địa-GDKTPL-KTNN Toán-Văn-Sinh
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